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MÔN THI : MKT 406 (SA) Học kỳ : Hè

Thời gian : 13h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 301/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212243158 Trần Bảo An MKT 406 SA K27QTM

2 28214350628 Lương Văn Bình MKT 406 SA K28QTH

3 27202242051 Lê Thị Mỹ Cầm MKT 406 SA K27QTM

4 27202246841 Nguyễn Thị Bửu Châu MKT 406 SA K27HP-QTM

5 27202202301 Trần Thị Linh Chi MKT 406 SA K27QTM

6 27202253809 Dương Thị Chương MKT 406 SA K27QTM

7 26211135011 Phạm Xuân Đạt MKT 406 SA K26QTM

8 26211528674 Nguyễn Thế Đạt MKT 406 SA K26QTM

9 25203304671 Dương Thị Kiều Diễm MKT 406 SA K26QTM

10 26212142036 Đỗ Mạnh Dũng MKT 406 SA K26QTH

11 27212229485 Võ Đông Dương MKT 406 SA K27QTM

12 27212247104 Nguyễn Trần Quang Hà MKT 406 SA K27QTM

13 26202121377 Vũ Thanh Hoa MKT 406 SA K26QTM NỢ HP

14 24212216779 La Đình Hoàng MKT 406 SA K26QTM

15 27202201440 Nguyễn Thị Hà Hồng MKT 406 SA K27QTM

16 27202200206 Nguyễn Thị Kim Huệ MKT 406 SA K27QTM

17 27212200756 Hoàng Mạnh Hùng MKT 406 SA K27QTM

18 27212245077 Phạm Đức Hùng MKT 406 SA K27QTM NỢ HP

19 26212234816 Nguyễn Lương Hưng MKT 406 SA K26QTM
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MÔN THI : MKT 406 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Phát Triển Sản Phẩm * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 301/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 25212215953 Trần Viết Huy MKT 406 SA K25QTM

2 26218630323 Nguyễn Tấn Huy MKT 406 SA K26QTM

3 27202239972 Lê Thị Ngọc Huyền MKT 406 SA K27HP-QTM

4 27212200963 Biện Vũ Thanh Huyền MKT 406 SA K27QTM

5 26212235167 Nguyễn Trọng Phúc Khương MKT 406 SA K26QTM

6 27202220280 Nguyễn Thị Phương Linh MKT 406 SA K27QTM

7 27202253808 Ngô Thị Kim Loan MKT 406 SA K27QTM

8 27202180020 Trịnh Thị Kiều Lý MKT 406 SA K27QTM

9 27202240661 Nguyễn Thanh Thiên Nga MKT 406 SA K27QTM

10 27212202500 Võ Đại Nghĩa MKT 406 SA K27QTM

11 27202238704 Trần Thị Ngọc MKT 406 SA K27QTM

12 27202202677 Lương Thị Nhàn MKT 406 SA K27QTM

13 27212202521 Nguyễn Ánh Nhân MKT 406 SA K27HP-QTM

14 27202202378 Phạm Nguyệt Nhi MKT 406 SA K27QTM

15 27202237023 Nguyễn Phước Hoàng Nhi MKT 406 SA K27HP-QTM

16 28204653531 Trương Minh Ngọc Nhi MKT 406 SA K28QDM

17 27202232327 Trương Thị Hồng Nhung MKT 406 SA K27QTM

18 27202245959 Hoàng Thị Hồng Nhung MKT 406 SA K27QTM

19 27212201111 Lê Phương Hồng Nhung MKT 406 SA K27QTM
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MÔN THI : MKT 406 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Phát Triển Sản Phẩm * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 304/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202224095 Hồ Thị Bích Nữ MKT 406 SA K27QTM

2 27212239376 Nguyễn Hồ Phát MKT 406 SA K27QTM

3 27202220394 Võ Dương Phi Phi MKT 406 SA K27HP-QTM

4 27211201466 Đậu Thế Phi MKT 406 SA K27QTM

5 25612217780 Vongvilayvat PhoutthasinMKT 406 SA K25HP-QTM

6 27212241273 Võ Hoàng Phúc MKT 406 SA K27QTM

7 27212243757 Phan Như Phùng MKT 406 SA K27HP-QTM

8 27202202517 Vũ Thị Thu Phương MKT 406 SA K27QTM

9 26212241688 Trần Bùi Minh Quân MKT 406 SA K26QTM

10 28214306108 Hồ Tá Quý MKT 406 SA K28QTH

11 27202151920 Nguyễn Thị Phương Quyên MKT 406 SA K27QTM

12 27202253901 Nguyễn Thị Kim Sa MKT 406 SA K27QTM

13 27214329285 Lương Ngọc Sơn MKT 406 SA K27QTM

14 27212225211 Phan Trần Tuấn Thành MKT 406 SA K27QTM

15 27212230553 Nguyễn Minh Thảnh MKT 406 SA K27QTM

16 27202229491 Nguyễn Thị Anh Thư MKT 406 SA K27QTM

17 27202252955 Hồ Thị Minh Thư MKT 406 SA K27QTM

18 27212245654 Trần Thái Thuận MKT 406 SA K27QTM

19 28206123844 Trần Thị Kim Thuý MKT 406 SA K28VQC

20 27202251868 Nguyễn Thị Diễm Thùy MKT 406 SA K27QTM
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MÔN THI : MKT 406 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Phát Triển Sản Phẩm * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/07/2024   -   Phòng thi 304/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202252112 Hồ Thị Minh Thy MKT 406 SA K27QTM

2 27202229746 Nguyễn Thị Triều Tiên MKT 406 SA K27QTM

3 27212142998 Võ Đức Tín MKT 406 SA K27QTM

4 27212202923 Mai Trịnh Ngọc Trâm MKT 406 SA K27QTM

5 28204602698 Ngô Hoàng Thùy Trâm MKT 406 SA K28VQC

6 28204653783 Lê Thị Minh Trâm MKT 406 SA K28QTM

7 27202201267 Võ Thị Kiều Trang MKT 406 SA K27QTM

8 27202202452 Trần Thùy Trang MKT 406 SA K27QTM

9 27207234316 Phẩm Thị Nguyên Trang MKT 406 SA K27QTM

10 27212203048 Đặng Ngọc Hữu Trí MKT 406 SA K27QTM

11 27212233373 Phạm Thanh Trí MKT 406 SA K27QTM

12 28214305386 Nguyễn Như Hải Triều MKT 406 SA K28QTH

13 28204601483 Trần Thị Lê Trinh MKT 406 SA K28VQC

14 25212205533 Phùng Minh Tuấn MKT 406 SA K25QTM

15 27202237765 Huỳnh Thị Yến Vi MKT 406 SA K27QTM

16 27212203050 Trà Nguyễn Khánh Vy MKT 406 SA K27QTM

17 25212115613 Trần Thanh Vỹ MKT 406 SA K25QTH

18 27212243814 Huỳnh Thị Ngọc Xinh MKT 406 SA K27QTM

19 27202241931 Đỗ Thị Hoàng Yến MKT 406 SA K27QTM
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